
 

I. LÝ THUYẾT: Bài 1 đến bài 24 

II. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO 

* Trắc nghiệm 

Câu 1. Phương pháp nào dưới đây là đơn giản nhất để tách cát lẫn trong nước? 

A. Lọc.          B. Dùng máy li tâm.        C. Chiết.           D. Cô cạn. 

Câu 2. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào nước, ta dùng phương pháp nào để tách riêng dấu ăn 

ra khỏi nước? 

A. Lọc.           B. Dùng máy li tâm.        C. Chiết.          D. Cô cạn 

Câu 3. Trong máy lọc nước có nhiều lõi lọc khác nhau. Trong đó, có một lõi làm bằng bông 

được ép rất chặt. Theo em, lõi bông đó có tác dụng gì? 

 
A. Lọc chất tan trong nước.             B. Lọc chất không tan trong nước. 

C. Lọc và giữ lại khoáng chất.         D. Lọc hoá chất độc hại. 

Câu 4. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì? 

A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào. 

B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào. 

C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào. 

D. Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào. 

Câu 5. Cho hình ảnh về dụng cụ bên: 

 
Theo em, dung cụ này có thể được sử dụng để tách riêng các chất trong hỗn hợp nào dưới đây? 

A. Nước và rượu.                         B. Cát lẫn trong nước. 

C. Bột mì lẫn trong nước.             D. Dầu ăn và nước. 

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ? 

A. Có nhân chưa hoàn chỉnh              B. Có roi hoặc lông giúp hỗ trợ di chuyển 

C. Có các bào quan có màng             D. Có ribosome 

Câu 7: Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào? 

A. Đa số không có thành tế bào            B. Đa số không có ti thể 

C. Nhân tế bào chưa hoàn chỉnh              D. Có chứa lục lạp 

Câu 8: Một tế bào tiến hành sinh sản 3 lần liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào? 

A. 3 tế bào            B. 6 tế bào            C. 8 tế bào            D. 12 tế bào 

Câu 9: Lục lạp ở tế bào thực vật có chức năng gì? 

A. Tổng hợp protein                                                   B. Lưu trữ thông tin di truyền 

C. Kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào      D. Tiến hành quang hợp 

Câu 10: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào không mang ý nghĩa nào sau đây? 

A. Là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật 

B. Là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đến tuổi sinh sản 

PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM 

TRƯỜNG THCS YÊN VIÊN 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ I KHTN 6 

NĂM HỌC: 2023-2024 



2 
 

C. Giúp thay thế các tế bào già, các tế bào chết hoặc bị tổn thương ở sinh vật 

D. Tất cả các ý trên đều sai 

Câu 11:  Đặc điểm của tế bào nhân thực là 

A. có thành tế bào.                                                    B. có chất tế bào 

C. có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.       D. có lục lạp. 

Câu 12: Tại sao mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau? 

A. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để phù hợp với chức năng của chúng. 

B. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để chúng không bị chết. 

C. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để các tế bào có thể bám vào nhau dễ 

dàng. 

D. Mỗi loại tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau để tạo sự đa dạng các loài sinh vật. 

Câu 13: Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc cơ thể? 

A. Tế bào thực hiện chức năng trao đổi chất 

B. Tế bào thực hiện chức năng sinh trưởng 

C. Tế bào thực hiện chức năng sinh sản và di truyền 

D. Mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào, nó là đơn vị cấu tạo bé nhất của cơ thể sống 

Câu 14: Quá trình sinh vật lấy, biến đổi thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng gọi là: 

A. Tiêu hóa.          B. Hô hấp.           C. Bài tiết.            D. Sinh sản 

Câu 15: Sinh vật là những 

A. Vật sống                                                                 B. Vật không sống 

C. Vừa là vật sống, vừa là vật không sống                  D. Vật chất 

Câu 16: Các sinh vật có kích thước khác nhau là do 

A. Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể khác nhau 

B. Số lượng tế bào cấu tạo lên cơ thể giống nhau 

C. Môi trường sống 

D. Thức ăn  

Câu 17: Cơ thể đơn bào là cơ thể có cấu tạo: 

A. Một tế bào                               B. Hai tế bào 

C. Hàng trăm tế bào                      D. Hàng nghìn tế bào 

Câu 18: Nhận định nào dưới đây không đúng khi nói về sinh vật đơn bào? 

A. Cả cơ thể chỉ cấu tạo gồm 1 tế bào. 

B. Có thể di chuyển được. 

C. Có thể là sinh vật nhân thực hoặc sinh vật nhân sơ. 

D. Luôn sống cùng với nhau để hình thành nên tập đoàn  

Câu 19: Cơ thể đơn bào có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

A. Không có.             B. Tất cả.            C. Đa số.            D. Một số ít. 

Câu 20: Trong những cơ thể sinh vật dưới đây, đâu là cơ thể đơn bào 

A. Con voi                B. Giun đất          C. Cây hoa hồng        D. Vi khuẩn E.coli 

Câu 21: Sự giống nhau của trùng biến hình và vi khuẩn là 

A. Đều được cấu tạo từ nhiều tế bào 

B. Đều được cấu tạo từ hai tế bào. 

C. Đều được cấu tạo từ một tế bào. 

D. Trùng biến hình thuộc nhóm tế bào nhân thực, còn vi khuẩn thuộc nhóm tế bào nhân sơ. 

Câu 22: Khi sắp xếp các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, trật tự 

nào dưới đây là đúng? 

A. Tế bào -> cơ quan -> mô -> hệ cơ quan -> cơ thể 

B. Tế bào -> mô -> cơ quan -> hệ cơ quan -> cơ thể 

C. Cơ thể -> hệ cơ quan -> mô -> tế bào -> cơ quan 

D. Hệ cơ quan -> cơ quan -> cơ thể -> mô -> tế bào  

Câu 23: Lá cây thuộc cấp độ tổ chức nào? 
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A. Tế bào             B. Mô                   C. Cơ quan                   D. Cơ thể  

Câu 24: Hệ cơ quan nào dưới đây không có ở động vật? 

A. Hệ chồi         B. Hệ tiêu hóa                 C. Hệ hô hấp                 D. Hệ tuần hoàn  

Câu 25: Cơ quan nào dưới đây không phải của hệ chồi? 

A. Hoa                 B. Cành               C. Rễ                   D. Lá  

Câu 26: Đâu là một ví dụ về cơ quan trong cơ thể người? 

A. Mô liên kết.           B. Hồng cầu.         C. Nơ-ron.           D. Dạ dày. 

Câu 27: Mức độ tổ chức cơ thể thấp hơn liền kề với mức độ hệ cơ quan là 

A. cơ thể.             B. mô.            C. bào quan          D. cơ quan. 

Câu 28: Sinh vật nào sau đây không có mức độ tổ chức cơ thế là mô? 

A. Rêu.              B. Chuột đồng.         C. Vi khuẩn lactic.         D. Chó đốm.  

Câu 29: Các nguyên nhân khiến thực phẩm bị biến đổi tính chất (màu sắc, mùi vị, giá trị dinh 

dưỡng)? 

A. Để lâu ngoài không khí. 

B. Trộn lẫn các loại thực phẩm với nhau. 

C. Bảo quản thực phẩm không đúng cách. 

D. Cả 3 nguyên nhân: A, B, C.  

Câu 30: Dấu hiệu nào sau đây cho biết một người bị ngộ độc sau khi ăn hay uống thực phẩm 

nhiễm độc? 

A. Đau bụng.                                   B. Buồn nôn, nôn. 

C. Đi ngoài nhiều lần.                     D. Cả 3 dấu hiệu A, B, C. 

Câu 31: Chất tinh khiết được tạo ra từ 

A. một chất duy nhất.                B. một nguyên tố duy nhất. 

C. một nguyên tử.                        D. hai chất khác nhau.  

Câu 32: Hỗn hợp được tạo ra từ 

A. nhiều nguyên tử.                                      B. một chất. 

C. nhiều chất trộn lẫn vào nhau.               D. nhiều chất để riêng biệt. 

Câu 33: Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào 

nhau thì gọi là: 

A. dung dịch.            B. huyền phù.        C. nhũ tương.         D. chất tinh khiết  

Câu 34: Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào: 

A. màu sắc của chất.             B. thể của chất. 

C. mùi vị của chất.                D. số chất tạo nên.  

Câu 35: Sữa magie (magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y 

học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại: 

A. dung dịch.            B. huyền phù.       C. nhũ tương.       D. hỗn hợp đồng nhất 

Câu 36. Nếu muốn đo chiều cao, bạn dùng dụng cụ nào? 

A. Thước           B. Cân          C. Nhiệt kế          D. Ứơc lượng 

Câu 37. Nếu muốn biết thời gian, bạn dùng dụng cụ nào? 

A. Cân              B. Thước             C. Đồng hồ          D. Nhiệt kế 

Câu 38. Nếu muốn nhìn thấy những vật rất nhỏ, bạn dùng dụng cụ nào? 

A. Kính cận        B. Dùng mắt thường        C. Kính hiển vi              D. Kính lão 

Câu 39. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo chiều dài mảnh đất? 

A. Thước dây                           B. Thước thẳng 

C. Thước kẹp                           D. Thước cuộn       

Câu 40. Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể đo được nhiệt độ của hơi nước đang sôi ? 

A. Nhiệt kế y tế                           B. Nhiệt kế rượu 

C. Nhiệt kế thuỷ ngân                 D. Cả 3 không dùng được  

Câu 41. Nhà máy sản xuất đường ăn từ cây mía. Vậy cây mía là 

A. chất.               B. nhiên liệu.                 C. nguyên liệu.               D. khoáng sản.  
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Câu 42: Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây? 

A. Phơi củi cho thật khô. 

B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy. 

C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít nhau càng tốt. 

D. Chẻ nhỏ củi. 

Câu 43. Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả theo mô hình 3R có nghĩa là gì? 

A. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. 

B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng. 

C. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường. 

D. Sử dụng các vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp. 

Câu 44. Loại cân thích hợp để đo cả chiều cao và cân nặng là 

A. cân điện tử          B. cân y tế        C. cân tiểu li       D. cân đồng hồ 

Câu 45. Vật nào sau đây được gọi là vật không sống? 

A. Con mèo            B. Cây cau          C. Chú chuột              D. Cái thang    

*Tự luận 

Câu 1. Quan sát hình dưới đây về trùng biến hình và cho biết đây là quá trình nào? Hãy nêu ý 

nghĩa của quá trình đó. 

 
Câu 2: So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. 

Câu 3: So sánh cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. 

Câu 4: Trình bày cách tách cát ra khỏi hỗn hợp cát và nước? 

Câu 5: Để chuyển động trên đường, một chiếc xe máy cần lấy khí oxygen để đốt cháy xăng và 

thải ra khí carbon dioxide. Vậy, vật sống giống chiếc xe máy ở điểm nào? Tại sao xe máy 

không phải vật sống? 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 
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